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THÔNG TƯ

Hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

 

Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước theo Quyết định số

280/TC-QĐ-NSNN ngày 15/04/1997. Sau hai năm thực hiện, hệ thống Mục lục Ngân

sách nhà nước đã đạt được những kết qủa nhất định, nhưng cũng bộc lộ một số

nhược điểm trong công tác quản lý ngân sách nhà nước. Mặt khác, trong hai năm

qua Chính phủ, Quốc hội đã ban hành một số luật thuế mới; chuyển đổi phương thức

quản lý một số chương trình, mục tiêu Quốc gia và sửa đổi một số chế độ thu, chi

của ngân sách nhà nước. Vì vậy Bộ Tài chính hướng dẫn, bổ sung một số Chương -

Loại - Khoản - Mục và Tiểu mục của hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước hiện

hành như sau:

 

I. Về Chương

1. Đổi tên Chương 009A "Bộ Nội vụ" thành "Bộ Công an"

2. Mở Chương 050A "Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh".

3. Mở Chương 057A "Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt

Nam"

4. Đổi tên Chương 064A "Tổng cục Thể dục thể thao" thành "Uỷ ban Thể dục thể

thao"

5. Đổi tên Chương 086 (B,C), "Ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em" thành "Uỷ ban bảo

vệ và chăm sóc trẻ em"

6. Bỏ Chương 108A "Trung tâm nhiệt đới". Số chi Ngân sách Trung ương cho Trung

tâm nhiệt đới hạch toán và quyết toán vào Chương 010A "Bộ Quốc phòng"
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7. Mở Chương 119A "Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam"

8. Đổi tên Chương 120A "Tổng công ty vàng bạc đá quý" thành "Tổng công ty đá quý

và vàng Việt Nam"

9. Đổi tên Chương 124A "Tổng công ty bưu chính viễn thông" thành "Tổng công ty

bưu chính viễn thông Việt Nam"

10. Đổi tên Chương 154 (A, B, C, D) "Kinh tế hỗn hợp" thành "Kinh tế hỗn hợp ngoài

quốc doanh"

11. Mở chương 158 (A, B, C) "Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của Nhà nước"

12. Mở thêm mã số Chương cấp huyện

- Mở Chương 155C "Kinh tế tư nhân"

- Mở Chương 156C "Kinh tế tập thể"

- Mở Chương 157C "Kinh tế cá thể"

13. Mở thêm mã số Chương của cấp xã:

- Mở Chương 009D "Ban công an"

- Mở Chương 010D "Ban chỉ huy quân sự"

- Mở Chương 155D "Kinh tế tư nhân"

- Mở Chương 156D "Kinh tế tập thể"

- Mở Chương 157D "Kinh tế cá thể"

14. Bỏ Chương 013D chuyển về chương 013C

II. Về Loại - Khoản

1. Loại 01 "Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi"

- Đổi tên Khoản 11 "Chương trình phủ xanh đất trống, đồi, núi trọc (327)" thành "Dự

án trồng mới 5 triệu ha rừng".

2. Loại 05 "Sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước"

- Mở Khoản 06 "Chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông

thôn".

3. Đổi tên Loại 11 "Hoạt động khoa học và công nghệ" thành "Hoạt động khoa học,

công nghệ và môi trường"



- Đổi tên Khoản 04 "Chương trình phát triển công nghệ thông tin" thành "Chương

trình công nghệ thông tin"

- Mở Khoản 07 "Chương trình công nghệ sinh học"

- Mở khoản 08 "Chương trình công nghệ vật liệu"

- Mở Khoản 09 "Chương trình công nghệ tự động hóa"

- Mở Khoản 10 "Hoạt động nghiên cứu và bảo vệ môi trường"

4. Loại 13 "Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng đảm bảo xã hội bắt buộc"

- Mở Khoản 11 "Chương trình phòng chống tội phạm"

5. Loại 15 "Y tế và các hoạt động xã hội"

- Đổi tên Khoản 04 "Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình" thành "Chương

trình quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình"

- Đổi tên Khoản 07 "Chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em" thành "Sự nghiệp bảo

vệ và chăm sóc trẻ em"

- Đổi tên Khoản 11 "Mục tiêu chống bệnh sốt rét" thành "Mục tiêu phòng chống bệnh

sốt rét"

- Đổi tên Khoản 12 "Mục tiêu chống bệnh bướu cổ" thành "Mục tiêu phòng chống

bướu cổ"

- Đổi tên Khoản 14 "Mục tiêu chống bệnh lao" thành "Mục tiêu phòng chống bệnh

lao"

- Đổi tên Khoản 15 "Mục tiêu chống bệnh phong" thành "Mục tiêu phòng chống bệnh

phong"

- Đổi tên Khoản 18 "Chương trình phòng chống AIDS" thành "Chương trình quốc gia

phòng chống HIV/AIDS"

- Đổi tên Khoản 20 "Chương trình chống ma túy" thành "Chương trình hành động

phòng chống ma túy"

- Đổi tên Khoản 21 "Chương trình sắp xếp lao động và giải quyết việc làm" thành

"Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2000"

- Đổi tên Khoản 22 "Chương trình trợ cấp đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn" thành

"Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998 - 2000"



- Mở Khoản 23 "Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn,

miền núi, vùng sâu, vùng xa"

- Mở Khoản 24 "Mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em"

- Mở Khoản 25 "Mục tiêu phòng chống bệnh sốt xuất huyết"

- Mở Khoản 26 "Mục tiêu chăm sóc sức khỏe tâm thần"

6. Loại 16 "Hoạt động văn hóa và thể thao"

- Đổi tên Khoản 12 "Hoạt động giải trí khác" thành "Hoạt động văn hóa khác"

- Mở Khoản 20 "Mục tiêu đào tạo huấn luyện vận động viên thành tích cao, vận động

viên năng khiếu, vận động viên trẻ"

- Mở Khoản 21 "Mục tiêu xây dựng các trung tâm thể dục, thể thao trọng điểm".

7. Từ Loại 01 - Loại 20

- Mở Khoản 99 "Chương trình, mục tiêu khác" để hạch toán các chương trình, mục

tiêu khác chưa có tên trong danh mục mã số Khoản của Loại 01 đến Loại 20.

III. Về Tiểu nhóm, Mục và Tiểu mục

* Đổi tên Tiểu nhóm 01 "Thuế thu nhập và thuế lợi tức" thành "Thuế thu nhập và thu

nhập sau thuế thu nhập"

1. Đổi tên Mục 002 cũ "Thuế lợi tức" thành Mục 002 mới "Thuế thu nhập doanh

nghiệp" và các Tiểu mục sau:

- Tiểu mục 01 "Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành"

- Tiểu mục 02 "Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị không hạch toán toàn

ngành"

- Tiểu mục 03 "Thu nợ thuế lợi tức của các đơn vị hạch toán toàn ngành"

- Tiểu mục 04 "Thu nợ thuế lợi tức của các đơn vị không hạch toán toàn ngành"

- Tiểu mục 15 "Khác"

2. Mở mục 004 "Thu nhập sau thuế thu nhập" và các tiểu mục sau:

- Tiểu mục 01 "Thu nhập sau thuế thu nhập"

- Tiểu mục 02 "Thu chênh lệch của doanh nghiệp công ích"

- Tiểu mục 15 "Khác"



3. Đổi tên Mục 014 cũ "Thuế doanh thu" thành Mục 014 mới "Thuế giá trị gia tăng" và

các Tiểu mục sau:

- Tiểu tục 01 "Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước"

- Tiểu mục 02 "Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (trừ thuế giá trị gia tăng hàng

nhập khẩu qua biên giới đất liền)"

- Tiểu mục 03 "Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền"

- Tiểu mục 04 "Thu nợ thuế doanh thu"

- Tiểu mục 15 "Khác"

4. Mục 015 "Thuế tiêu thụ đặc biệt", bỏ các Tiểu mục cũ và mở các Tiểu mục mới

sau:

- Tiểu mục 01 "Hàng hóa sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong nước điều tiết ngân

sách trung ương 100% theo luật ngân sách nhà nước"

- Tiểu mục 02 "Hàng nhập khẩu (trừ thuế nhập khẩu hàng qua biên giới đất liền"

- Tiểu mục 04 "Hàng hóa sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong nước điều tiết giữa

ngân sách các cấp của chính quyền địa phương theo luật ngân sách nhà nước"

- Tiểu mục 15 "Khác"

5. Bỏ Mục 017 "Thuế sát sinh"

6. Đổi tên Mục 025 "Thu hồi vốn của doanh nghiệp" thành "Thu hồi vốn của doanh

nghiệp nhà nước" - Mở Tiểu mục 02 "Thu thanh lý tài sản cố định".

7. Mục 026 "Các khoản phụ thu" mở thêm các Tiểu mục sau:

- Tiểu mục 05 "Phụ thu xăng dầu"

- Tiểu mục 06 "Phụ thu phân bón"

- Tiểu mục 07 "Phụ thu cà phê"

- Tiểu mục 08 "Phụ thu mặt hàng nhựa PVC"

8. Mục 029 "Thu từ quỹ đất công ích và đất công" bỏ các Tiểu mục cũ và mở các

Tiểu mục sau:

- Tiểu mục 01 "Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích"

- Tiểu mục 02 "Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công"

- Tiểu mục 03 "Thu đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất"


